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Pháp luật đại cương 

Lưu Minh Sang –  

Giảng viên khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Chương 2: Nhà nước và Bộ máy nhà nước 

CHXHCN Việt Nam 

Nhà nước CHXHCNVN 

“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả 

quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân 

mà nền tảng là liên minh giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp 

trí thức.” 
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2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động BMNN 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Đảm bảo 

pháp chế 

XHCN 

4. Tập trung 

dân chủ 

1. Quyền lực nhà 

nước là thống nhất 

có sự phân công 

phối hợp 

2. Đảm bảo 

sự lãnh đạo 

của ĐCSVN 

3. Nhân dân 

tham gia vào 

hoat động quản 

lý của nhà nước 

Nguyên tắc là những tư tưởng 

chủ đạo làm cơ sở cho việc tổ 

chức và hoạt động của BMNN 

3. Đặc điểm của CQNN 

Là bộ phận hợp thành bộ máy nhà nước 

Việc thành lập, hoạt động và giải thể đều 
phải tuân thủ theo quy định của pháp luật 

Hoạt động mang tính quyền lực 
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Chính phủ TAND tối 

cao 
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tối cao 

 

Địa 

phương 
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nhân dân 

các cấp 
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dân các cấp 
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4. Bộ máy nhà nước CHXHCNVN 
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4. Bộ máy nhà nước CHXHCNVN 

Quốc hội 
Chủ tịch nước 

Chính phủ TANDTC VKS NDTC 

Nhân dân 
Thông qua bầu cử trực tiếp 

UBND 

 các cấp 

HĐND  

các cấp 

Toà án 

nhân dân 

địa phương 

Viện kiểm sát 

nhân dân địa 

phương  

TANDTC 

4.1 Quốc hội 

Quốc hội 

4.1 Quốc hội (tt) 

1 

• Cơ quan đại diện cao nhất của toàn thể nhân dân 

• Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

2 

• Cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp 

• Có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước về mặt đối nội, đối ngoại 

3 
• Thực hiện giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của 

nhà nước 

4.1 Quốc hội (tt) 

 

4.2 Chính phủ 

1 

• Cơ quan chấp hành của quốc hội 

• Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện 
quyền hành pháp 

2 

• Tổ chức thi hành pháp luật  

• Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,… 

3 

• Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia 

•  Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Hiến pháp 
2013 và Luật Tổ chức Chính phủ 2010 

4.2 Chính phủ (tt) 

Thủ tướng 

Phó thủ 
tướng 

Các bộ Các bộ 

Phó thủ 
tướng 

Cơ quan 
ngang bộ 
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4.3 Tòa án nhân dân 

T
A

N
D

 Là cơ quan duy nhất  thực hiện quyền xét xử của 
nước CHXNCNVN, thực hiện quyền tư pháp 

Bảo vệ pháp chế XHCN, quyền làm chủ của 
nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, tập thể 

Bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, 
danh dự và nhân phẩm của công dân 

4.3 Tòa án nhân dân (tt) 

 

4.4 Viện kiểm sát nhân dân 

Kiểm sát hoạt động 

tư pháp 

Thực hành quyền 

công tố 

Bảo đảm cho pháp luật được chấp 

hành nghiêm chỉnh và thống nhất 

4.5 Hội đồng nhân dân –  

Ủy ban nhân dân 

Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 

Cơ quan quyền lực nhà nước ở 

đại phương 

Do HĐND bầu ra 

Do nhân dân địa phương trực 

tiếp bầu ra 

Là cơ quan chấp hành của 

HĐND cùng cấp 

Quyết định một số vấn đề của 

địa phương theo nhiệm vụ và 

quyền hạn quy định tại Luật tổ 

chức Hội đồng nhân dân 

Thực hiện việc quản lý hành 

chính tại địa phương. 

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

Chủ tịch HĐND, chủ tịch 

UBND cùng cấp và các chức 

danh khác theo quy định 

Thực thi những chính sách, 

pháp luật tại địa phương 

5. Chủ tịch nước 

 
Chịu trách nhiệm 

trước Quốc hội, 

báo cáo công tác 

trước quốc hội 

Là người đứng đầu nhà nước – thay mặt nhà nước về mặt 

đối nội, đối ngoại 

- Do Quốc 

hội bầu ra 

- Phải là Đại 

biểu Quốc 

hội 

- Nhiệm kỳ 

5 năm 

Nữ chính khách này là ai? 
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Câu hỏi 

Cơ quan nào sau đây là cơ quan trong BMNN 

CHXHCN Việt Nam: 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

3. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

4. Hội đồng Dân tộc. 

5. Ủy ban dân tộc. 

6. Bộ chính trị 

7. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
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